
 

 
BỘ Y TẾ 

CỤC QUẢN LÝ DƯỢC 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:             /QĐ-QLD 

 
Hà Nội, ngày        tháng       năm 2026 

   

QUYẾT ĐỊNH 
 

Về việc thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm 
 
 

        CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ DƯỢC 

Căn cứ Nghị định số 42/2025/NĐ-CP ngày 27/02/2025 của Chính phủ quy 

định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế; 

Căn cứ Thông tư số 06/2011/TT-BYT ngày 25/01/2011 của Bộ Y tế quy định 

về quản lý mỹ phẩm;  

Căn cứ Quyết định số 2386/QĐ-BYT ngày 22/7/2025 của Bộ trưởng Bộ Y tế 

về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản 

lý Dược thuộc Bộ Y tế;  

Căn cứ đề nghị của Công ty TNHH Mộc Thiền Sinh Thái tại văn bản số 

01/MTST ngày 23/12/2025; Công ty TNHH thương mại xuất nhập khẩu Hiếu Khánh 

tại văn bản số 12/CV-HIEUKHANH ngày 19/12/2025; Công ty TNHH mỹ phẩm 

quốc tế Oly White tại văn bản số 12/CV/OLY WHITE ngày 22/12/2025; Công ty 

TNHH tập đoàn BYC JAPAN COSMETICS tại văn bản số 1712/CV/BYC JAPAN 

COSMETICS ngày 17/12/2025; Công ty cổ phần dược phẩm Đại Phúc Long tại văn 

bản số 27/CV-DPL ngày 23/12/2025; Công ty TNHH phân phối liên hợp Đông 

Dương tại văn bản số 05-2025/CV-MP/ĐD ngày 24/12/2025; Công ty TNHH 

thương mại dịch vụ và sản xuất mỹ phẩm Thuý Nga tại văn bản số 20/2025/CV-

THUYNGA ngày 23/12/2025; Công ty TNHH TM xuất nhập khẩu hóa mỹ phẩm 

BIG V tại văn bản số 18/CV-BIGV ngày 22/12/2025 về việc thu hồi tự nguyện số 

tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm; 

 Theo đề nghị của Trưởng phòng Quản lý mỹ phẩm - Cục Quản lý Dược.  

                                                         QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Thu hồi 39 số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm do Cục 

Quản lý Dược cấp đối với sản phẩm mỹ phẩm tại Danh mục kèm theo Quyết định 

này.  

- Lý do thu hồi: Công ty đề nghị thu hồi tự nguyện số tiếp nhận Phiếu công 

bố sản phẩm mỹ phẩm do Công ty không còn nhu cầu kinh doanh sản phẩm mỹ 

phẩm nêu trên. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.  

Điều 3. Người chịu trách nhiệm trước pháp luật của các tổ chức, cá nhân chịu 

trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường của sản phẩm mỹ phẩm có tên trong Danh 
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mục số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm bị thu hồi nêu trên và Giám 

đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3;   

- Cục trưởng (để b/c); 

- Cục Hải quan - Bộ Tài chính;  

- Trang TTĐT Cục QLD; 

- Lưu: VT, MP (MH). 

        

KT. CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

  Tạ Mạnh Hùng  



 

 

Phụ lục 

DANH MỤC 39 SỐ TIẾP NHẬN PHIẾU CÔNG BỐ SẢN PHẨM MỸ PHẨM THU HỒI                                                                                                                                                 

(Kèm theo Quyết định số            /QĐ-QLD ngày      tháng     năm 2026 của Cục Quản lý Dược) 

 

 

1. Công ty TNHH Mộc Thiền Sinh Thái  

(địa chỉ: Số 420-HK11, Đường Võ Nguyên Giáp, Phường An Biên, Thành phố Hải Phòng, Việt 

Nam. Mã số doanh nghiệp 0201611224). 

STT 
Nhãn 

hàng 

Tên sản phẩm 

mỹ phẩm 

Số tiếp nhận 

Phiếu công bố 

mỹ phẩm 

Ngày cấp 

1 Yume Yume PeptiGlow Cream 

287826/25/CBMP-

QLD 27/08/2025 

2 Yume Yume Peptide Radiance Serum 

287827/25/CBMP-

QLD 27/08/2025 

3 Yume Yume Synergy Peptide Lifting Toner 

287828/25/CBMP-

QLD 27/08/2025 

4 Yume Yume Perfect Skin CC Cream 

295428/25/CBMP-

QLD 16/10/2025 

5 Yume Yume Fresh Glow Cushion 

295429/25/CBMP-

QLD 16/10/2025 

2. Công ty TNHH thương mại xuất nhập khẩu Hiếu Khánh  

(địa chỉ: Đội 1, Xã Cao Đại, Huyện Vĩnh Tưởng, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam. Mã số doanh 

nghiệp 2500677925). 

STT 
Nhãn 

hàng 

Tên sản phẩm 

mỹ phẩm 

Số tiếp nhận 

Phiếu công bố 

mỹ phẩm 

Ngày cấp 

6 MISSBE MISSBE TONE-UP SUN CREAM  

177421/22/CBMP-

QLD 11/08/2022 

7 MISSBE MISSBE ANTI ACNE FACE 

177422/22/CBMP-

QLD 11/08/2022 

8 MISSBE 

MISSBE THE PERFECT FOAMING 

CLEANSER 

177423/22/CBMP-

QLD 11/08/2022 

9 MISSBE 

MISSBE VITAMIN HYDRATION B5 

SERUM 

177424/22/CBMP-

QLD 11/08/2022 

10 MISSBE MISSBE CREAM WHITE FACE 

177425/22/CBMP-

QLD 11/08/2022 

11 MISSBE 

MISSBE MAKE-UP MICELLAR 

WATER 

222449/24/CBMP-

QLD 12/01/2024 

12 MISSBE 

MISSBE BEAUTIFYING CREAM 

SCRUB 

222450/24/CBMP-

QLD 12/01/2024 

13 MISSBE MISSBE MELA RENEWAL CREAM 

222451/24/CBMP-

QLD 12/01/2024 

14 MISSBE MISSBE HAIR CARE SET 

230088/24/CBMP-

QLD 19/03/2024 

15 MISSBE 

MISSBE HYDRATE RESTORING 

MASK 

233694/24/CBMP-

QLD 24/04/2024 
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3. Công ty TNHH mỹ phẩm quốc tế Oly White  

(địa chỉ: 6/14C/16 Đường Ụ Ghe, Khu phố 2, Phường Tam Phú, Thành phố Thủ Đức, Thành 

phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Mã số doanh nghiệp 0316487809). 

STT 
Nhãn 

hàng 

Tên sản phẩm 

mỹ phẩm 

Số tiếp nhận 

Phiếu công bố 

mỹ phẩm 

Ngày cấp 

16 A-WHITE 

A-WHITE MELASMA REMOVAL 

SOLUTION 

169854/22/CBMP-

QLD 16/05/2022 

17 A-WHITE 

A-WHITE ANTI-ACNE WHITENING 

REPAIR   

169855/22/CBMP-

QLD 16/05/2022 

18 A-WHITE 

A-White Whitening UV Sunscreen 

Essence SPF50+/PA++++ 

219634/23/CBMP-

QLD 21/12/2023 

19 A-WHITE 

A-WHITE INTENSIVE WHITENING 

TONE-UP CREAM 

219635/23/CBMP-

QLD 21/12/2023 

4. Công ty TNHH tập đoàn BYC JAPAN COSMETICS  

(địa chỉ: Tầng 7, tòa nhà MAC Plaza, số 10 đường Trần Phú, phường Mộ Lao, quận Hà Đông, 

Thành phố Hà Nội, Việt Nam. Mã số doanh nghiệp 0109921376). 

STT 
Nhãn 

hàng 

Tên sản phẩm 

mỹ phẩm 

Số tiếp nhận 

Phiếu công bố 

mỹ phẩm 

Ngày cấp 

20 BYC JP 

BYC JP NANO COLLAGEN DAY 

CREAM 

172164/22/CBMP-

QLD 14/06/2022 

21 BYC JP 

BYC JP SUPER COLLAGEN NIGHT 

CREAM 

172165/22/CBMP-

QLD 14/06/2022 

22 BYC JP 

BYC JP PREMIUM NANO 

COLLAGEN SERUM 

172733/22/CBMP-

QLD 20/06/2022 

23 BYC JP 

BYC JP ADVANCED REPAIR 

SERUM 

172734/22/CBMP-

QLD 20/06/2022 

24 BYC JP 

BYC JP REGENERATING CREAM 4 

DAYS 

172735/22/CBMP-

QLD 20/06/2022 

25 BYC JP BYC JP PEELING CREAM 3 HOURS 

172736/22/CBMP-

QLD 20/06/2022 

26 BYC JP 

BYC JP NANO COLLAGEN 

CLEANSER 

172737/22/CBMP-

QLD 20/06/2022 

27 BYC JP 

BYC JP SUPER COLLAGEN DAY 

CREAM 

172738/22/CBMP-

QLD 20/06/2022 

28 BYC JP BYC JP SUPER COLLAGEN SERUM 

172739/22/CBMP-

QLD 20/06/2022 

29 BYC JP  

BYC JP NANO COLLAGEN NIGHT 

CREAM 

186608/22/CBMP-

QLD 27/10/2022 

30 MINOYA 

MINOYA UV SHIELD UVA/UVB 

SUNBLOCK PROTECTION 

197591/23/CBMP-

QLD 16/03/2023 

31 BYC JP 

BYC JP UV SHIELD UVA/UVB 

SUNBLOCK BRIGHTENING 

PROTECTION SPF 50+ PA++++ 

213471/23/CBMP-

QLD 03/10/2023 

5. Công ty cổ phần dược phẩm Đại Phúc Long  

(địa chỉ: 7A71, ấp 7, xã Phạm Văn Hai, Huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. 

Mã số doanh nghiệp  0316533357). 
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STT 
Nhãn 

hàng 

Tên sản phẩm 

mỹ phẩm 

Số tiếp nhận 

Phiếu công bố 

mỹ phẩm 

Ngày cấp 

32 HAK HAK NATURAL ACNE CREAM 

204662/23/CBMP-

QLD 28/06/2023 

6. Công ty TNHH phân phối liên hợp Đông Dương  

(địa chỉ: 127 Lê Văn Chí, Phường Linh Trung, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam. Mã số doanh nghiệp 0311215833). 

STT 
Nhãn 

hàng 

Tên sản phẩm 

mỹ phẩm 

Số tiếp nhận 

Phiếu công bố 

mỹ phẩm 

Ngày cấp 

33  

ISOLATION CREAM FOR 

SENSITIVE SKIN 

230427/24/CBMP-

QLD 21/03/2024 

34  

SACHITIN REPAIRING WATER-

GEL CONCENTRATE 

233656/24/CBMP-

QLD 24/04/2024 

35  EFFICIENT LIGHTING SERUM 

233657/24/CBMP-

QLD 24/04/2024 

36  

SACHITIN SKIN BARRIER 

REPAIRING MASK (REFRESHING 

FORMULA) 

233659/24/CBMP-

QLD 24/04/2024 

7. Công ty TNHH thương mại dịch vụ và sản xuất mỹ phẩm Thuý Nga  

(địa chỉ: Số 82 Tuệ Tĩnh, Phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt 

Nam. Mã số doanh nghiệp 0106592772). 

STT 
Nhãn 

hàng 

Tên sản phẩm 

mỹ phẩm 

Số tiếp nhận 

Phiếu công bố 

mỹ phẩm 

Ngày cấp 

37 HEMIA HEMIA NIGHT CREAM 

155224/21/CBMP-

QLD 02/08/2021 

38 HEMIA HEMIA ULTIMATE GOLD 

155225/21/CBMP-

QLD 02/08/2021 

8. Công ty TNHH TM xuất nhập khẩu hóa mỹ phẩm BIG V  

(địa chỉ: Số 1 lô 27 khu bãi sậy ngõ 195, phường Quang Trung, quận Hà Đông, Thành phố Hà 

Nội, Việt Nam. Mã số doanh nghiệp 0110236745). 

STT 
Nhãn 

hàng 

Tên sản phẩm 

mỹ phẩm 

Số tiếp nhận 

Phiếu công bố 

mỹ phẩm 

Ngày cấp 

39 BIG V 

BIG V ANTI-ACNE WHITENING 

REPAIR 

198931/23/CBMP-

QLD 11/04/2023 
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